
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  769/STP- VP 

V/v mời dự lớp bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2019  

 

Tuyên Quang, ngày 28  tháng 07 năm 2019 

 
 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tuyên Quang 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch số 

25/KH-STP ngày 03/6/2019 của Sở Tư pháp Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

công tác tư pháp cho công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ 

tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp 

cho công chức Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019, như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 05 ngày, từ ngày 06 đến ngày 10/8/2019. 

a) Ngày 06/8/2019 (thứ 3) 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 

18h00. Có danh sách lớp và thời gian chi tiết gửi kèm theo Văn bản này. 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa 

chỉ: số 501, đường 17/8 Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

b) Ngày 07/8/2019 đến ngày 10/8/2019 (từ thứ 4 đến thứ 7): 

- Thời gian: Khai mạc 7h30 ngày 07/8/2019 (Ban Tổ chức phát tài liệu 

từ 7h00 phút cùng ngày) 

 - Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Royal Palace, địa chỉ: số 

176 A đường Bình Thuận, Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. 

2. Thành phần 

Lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp,  công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh (theo danh sách các đơn vị đã đăng ký, gửi 

Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 03/6/2019 của Sở Tư pháp). 
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Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

triệu tập các thành phần có tên trong danh sách gửi kèm theo Văn bản này 

tham dự Lớp Bồi dưỡng, tạo điều kiện về phương tiện đi lại cho các đại biểu, 

đồng thời giao trách nhiệm cho Trưởng Phòng Tư pháp theo dõi, quản lý các đại 

biểu của địa phương mình trong suốt quá trình tham gia Lớp bồi dưỡng.  

Công tác phí, phòng nghỉ và chi phí đi lại của đại biểu do đơn vị cử đại 

biểu thanh toán theo chế độ tài chính hiện hành. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn 

phòng Sở Tư pháp, số điện thoại: 0987.735.278; 0207.3822.159 (về nội dung 

Lớp bồi dưỡng); đồng chí Nguyễn Hồng Thảo, Kế toán Văn phòng Sở Tư 

pháp; số điện thoại: 0972.855.589; 0207.3823.751 (về các nội dung hậu cần 

phục vụ Lớp bồi dưỡng)./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                   
 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Như kính gửi (Phối hợp); 

-  Các phòng: PBGDPL, HCTP, 

BTTP, QLXLVPHC&THPL;           (thực hiện) 

- Phòng TP các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải); 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu VT, VP. Gi. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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CHƢƠNG TRÌNH 

Lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác tƣ pháp năm 2019 

(Kèm theo Văn bản số: 769/ STP-VP ngày 28/7/2019  

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT Thời gian Nội dung Ghi chú 

1 
Ngày 06/8/2019 

(thứ 3) 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và 

quản lý Hộ tịch, gồm: 08 Lớp (có danh 

sách, thời gian chi tiết từng lớp gửi kèm 

theo) 

Đề nghị học 

viên nghiên 

cứu kỹ danh 

sách, thời gian  

để có mặt đúng 

giờ, đúng thành 

phần 

2 
Ngày 07/8/2019 

(thứ 4) 

- Tổng quan về công tác tư pháp ở cấp 

xã; chức trách, nhiệm vụ của Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. 

- Nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành 

pháp luật ở cấp xã. 

- Nghiệp vụ công tác đăng ký và quản lý 

hộ tịch  

 

3 
Ngày 08/8/2019 

(thứ 5) 

Kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 
 

4 
Ngày 09/8/2019 

(thứ 6) 

- Nghiệp vụ công tác chứng thực. 

- Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã 

 

5 
Ngày 10/8/2019 

(thứ 7) 

- Nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật. 

- Thảo luận, giải đáp thắc mắc. 

 

 

 

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số:769 /STP-VP  

ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ KHÁCH SẠN (đại biểu tham khảo lựa chọn) 

1. Royal Palace (nơi tổ chức Hội nghị):  

- Số điện thoại liên hệ: 0971 157 157. 

- Giá phòng: 550.000đ/phòng 1-2 khách 

                     770.000đ/phòng 3 khách 

2. Khách sạn Royal  (cách nơi tổ chức Hội nghị 200m) 

- Số điện thoại liên hệ: 0971 157 157. 

- Giá phòng:  300.000đ/phòng 1-2 khách 

                     400.000đ/phòng 3 khách 

3. Khách sạn Vạn Tuế (cách nơi tổ chức Hội nghị 200m) 

- Số điện thoại liên hệ: 0944.727.126  

- Giá phòng:  300.000đ/phòng 1 gường đôi. 

                     400.000-450.000đ/phòng 2 giường đôi. 

                     500.000-600.000 đ/phòng 3 giường đôi. 

4. Khách sạn Eden (cách nơi tổ chức Hội nghị 300m) 

- Số điện thoại liên hệ: 0913.346.118 

- Giá phòng:  300.000đ/phòng 1 gường 1m6 

                      350.000đ/phòng 2 giường đơn. 

5. Khách sạn Mai Sơn (cách nơi tổ chức Hội nghị 300m) 

- Số điện thoại liên hệ: 0986857866 

- Giá phòng: 350.000đ/phòng 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn; 

                     450.000đ/phòng 3 giường đơn hoặc một giường lớp và một 

giường nhỏ (đủ cho 03 khách). 

 



DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Lớp bồi dƣỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tƣ pháp năm 2019 

(Kèm theo Công văn số:769/STP-VP ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

I HUYỆN SƠN DƢƠNG             

1 1. Lưu Thị Lan Hương Phòng Tư pháp   21/11/1980 070574370 0984589372 huong.ncsd@gmail.com  

2 2. Phạm Thu Trang Phòng Tư pháp   15/4/1985 070697027 0947028232 trangtuphapsonduong@gmail.com  

3 3. Vũ Thị Hiền xã Trung Yên   22/5/1982 070585885 0977291700 vuthihien9.sd@gmail.com  

4 4. Ma Văn Thuận  xã Trung Yên 16/7/1977   070509548 0949195776 thuantrungyen@gmail.com  

5 5. Nguyễn Ngọc Dự 

 xã Minh 

Thanh 26/2/1979   070570552 0965488236 dutuphapmt@gmail.com  

6 6. Lương Quang Trung 

 xã Minh 

Thanh 01/1/1987   070738714 0379792990 quangtrung111987@gmail.com  

7 7. Ma Văn Giới xã Tân Trào 08/8/1982   070632226 0394515797  gioitptantrao@gmail.com.vn 

8 8. Hoàng Văn Họa  xã Tân Trào 26/2/1985   070753064 0'389509387  hoanghoadx@gmail.com.vn 

9 9. Đinh Văn Lượng 

xã Lương 

Thiện 20/8/1988   070833823 0372072077 luongtpluongthien@gmail.com  

10 10. Hà Thị Khiết 

 xã Lương 

Thiện   16/4/1992 070951338 0367938587 hathikhiettq@gmail.com  

11 11. Lục Xuân Hoàng  xã Bình Yên 29/01/1983   070604509 0963982889 luchoang83@gmail.com  

mailto:huong.ncsd@gmail.com
mailto:trangtuphapsonduong@gmail.com
mailto:vuthihien9.sd@gmail.com
mailto:thuantrungyen@gmail.com
mailto:dutuphapmt@gmail.com
mailto:quangtrung111987@gmail.com
mailto:luongtpluongthien@gmail.com
mailto:hathikhiettq@gmail.com
mailto:luchoang83@gmail.com
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TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

12 12. Đặng Thị Ngọc Hà  xã Bình Yên   20/9/1988 070783257 0989589855 dangngochattsd@gmail.com  

13 13. Phạm Thị Thúy Nga  xã Tú Thịnh   25/9/1991 070912998 0964839781 thuyngatuphap@gmail.com  

14 14. Lương Văn Thuyết  xã Tú Thịnh 07/9/1978   070527617 0974580067 thuyetvanphong@gmail.com  

15 15. Nguyễn Văn Hoan  xã Hợp Thành 12/8/1978   070583344 0982317886 hongnhungvpht@gmail.com  

16 16. Đào Thị Hồng Nhung  xã Hợp Thành   23/12/1976 070583344 0978128559 nguyenhoanhoan78@gmail.com  

17 17. Hầu Thị Tưởng  xã Phúc Ứng   30/8/1980 070558234 0399110558 tuong1980by@gmail.com  

18 18. Phạm Thị Thu Hương  xã Phúc Ứng   22/3/1983 070647856 0982987223 thuhuongtq83@gmail.com  

19 19. Nông Thị Kim Quy 

 TT. Sơn 

Dương   05/10/1978 070501684 0972034964 nongthikimquytp@gmail.com  

20 20. Trần Huyền Trang 

 TT. Sơn 

Dương   15/6/1993 070969939 0983400112 trangtranhlu@gmail.com  

21 21. Trịnh Ngọc Quân 

 xã Thượng 

Ấm 07/12/1979   070721246 0986667344 ngocquantpta@gmail.com  

22 22. Quan Thị Thắm 

 xã Thượng 

Ấm   30/6/1992 070942351 0972294510 quanquantq@gmail.com  

23 23. Đỗ Văn Hiệu  xã Vĩnh Lợi 28/11/1978   070521923 0962605100 dohieutpxvl@gmail.com  

24 24. Lã Thị Tuyền xã Vĩnh Lợi   08/8/1991 071055555 0975945804 latuyentp@gmail.com  

25 25. Đỗ Phương Thảo xã Cấp Tiến   30/5/1991 070930320 0975591642 phuongthao3051991@gmail.com  

26 26. Phạm Thị Khánh Vân xã Cấp Tiến   21/5/1983 070664457 0382370838 khanhvancaptien@gmail.com  

mailto:dangngochattsd@gmail.com
mailto:thuyngatuphap@gmail.com
mailto:thuyetvanphong@gmail.com
mailto:hongnhungvpht@gmail.com
mailto:nguyenhoanhoan78@gmail.com
mailto:tuong1980by@gmail.com
mailto:thuhuongtq83@gmail.com
mailto:nongthikimquytp@gmail.com
mailto:trangtranhlu@gmail.com
mailto:ngocquantpta@gmail.com
mailto:quanquantq@gmail.com
mailto:dohieutpxvl@gmail.com
mailto:latuyentp@gmail.com
mailto:phuongthao3051991@gmail.com
mailto:khanhvancaptien@gmail.com
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TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

27 27. Đinh Huyền Ngọc  xã Kháng Nhật   28/6/1992 070953120 0332051948 dinhhuyenngoc@gmail.com  

28 28. Trần Thị Thảo  xã Kháng Nhật   28/4/1984 070664271 0904294988 tranthao84kn@gmail.com  

29 29. Đinh Thị Huệ xã Hợp Hòa   14/6/1986 070721065 0392966469 hue86tphh@gmail.com  

30 30. Đăng Minh Thông xã Hợp Hòa 04/10/1995   0'71017305 0397966757 andone966757@gmail.com  

31 31. Nguyễn Thị Lệ xã Thiện Kế   04/4/1992 071063202 0966370863 nguyennguyenle1992@gmail.com  

32 32. Dương Thị Phương xã Thiện Kế   10/9/1995 070962113 0976113800 duongphuongtk95@gmail.com  

33 33. Đỗ Thị Thùy Linh xã Ninh Lai   01/9/1990 070886426 0978721991 linh91tp@gmail.com  

34 34. Lưu Thị Hồng Hạnh xã Thanh Phát    03/3/1981 070532956 0977862991 hanhtpthanhphat@gmail.com  

35 35. Lương Thu Hiền xã Tuân Lộ   19/12/1994 070996901 0373684697 luonghien1912@gmail.com  

36 36. Phùng Thị Tú Oanh xã Tuân Lộ   15/12/1983 070639997 0986860327 tuoanhtp@gmail.com  

37 37. Trần Quyết Tiến xã Sơn Nam 04/12/1976   070505629 0984680813 tientuphapsonnam@gmail.com  

38 

38. Vũ Nguyễn Phương 

Hằng xã Sơn Nam   12/7/1993 070958052 0963141793 hangtpsn@gmai.com  

39 39. Phạm Ngọc Phúc xã Đại Phú 31/10/1980   070532170 0389454481 tuphapdaiphu@gmail.com 

40 40. Vũ Đức Võ xã Đại Phú 13/01/1985   070703014 0383323570 tuphapdaiphu@gmail.com 

41 41. Triệu Phúc Lâm xã Phú Lương 16/6/1982   070755553 0979488290 trieuphuclamtp@gmail.com  

mailto:dinhhuyenngoc@gmail.com
mailto:tranthao84kn@gmail.com
mailto:hue86tphh@gmail.com
mailto:andone966757@gmail.com
mailto:nguyennguyenle1992@gmail.com
mailto:duongphuongtk95@gmail.com
mailto:linh91tp@gmail.com
mailto:hanhtpthanhphat@gmail.com
mailto:luonghien1912@gmail.com
mailto:tuoanhtp@gmail.com
mailto:tientuphapsonnam@gmail.com
mailto:hangtpsn@gmai.com
mailto:trieuphuclamtp@gmail.com
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TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

42 42. Phạm Thị Minh Nhâm xã Phú Lương   20/11/1984 070604784 0395886986 minhnhamtp@gmail.com  

43 43. Đào Thị Hoa xã Tam Đa   19/8/1985 070703416 0977100577 daohoa.tq@gmail.com  

44 44. Phan Văn Đối xã Tam Đa 16/8/1991   070877483 0396759750 phandoitp@gmail.com  

45 45. Nguyễn Thị Khuyên xã Hào Phú   16/10/1980 070532938 0974154187 tuphaphaophu@gmai.com  

46 46. Vũ Thị Nga xã Hào Phú   18/8/1986 070777511 0989552105 vuthinga1808@gmail.com  

47 47. Nguyễn Viết Thạo xã Đông Lợi 07/6/1986   070743330 0989142609 nguyenvietthao1986@gmail.com  

48 48. Nguyễn Tiến Học xã Đông Lợi 04/2/1990   070875342 0382568127 nguyentienhoc0402@gmail.com  

49 49. Nguyễn Thị Vân xã Chi Thiết   15/04/1983 070676325 0369334595 van1983tp@gmail.com  

50 50. Trần Thị Tuyết xã Chi Thiết   14/11/1985 070727694 0988539334 trantuyettp1985@gmail.com  

51 51. Võ Thái Hồng xã Đông Thọ 10/5/1966   070493794 0984597018 ubdongtho@gmail.com  

52 52. Trần Thị Lê xã Đông Thọ   15/3/1986 070727319 0983049443 ubdongtho@gmail.com  

53 53. Nguyễn Mạnh Thức 

xã Quyết 

Thắng 13/2/1985   070604110 0978746947 manhthuctpsd@gmail.com  

54 54. Trần Trung Kiên xã Đồng Quý 15/10/1979   070578119 0972490307 trankiendq@gmail.com 

55 55. Lê Minh Tân Xã Vân Sơn 14/6/1990   070886280 0965009723 leminhtan1406@gmail.com  

56 56. Dương Quý Hoàn xã Văn Phú 07/10/1992   070940660 0966780333 quyhoan92@gmail.com 

mailto:minhnhamtp@gmail.com
mailto:daohoa.tq@gmail.com
mailto:phandoitp@gmail.com
mailto:tuphaphaophu@gmai.com
mailto:vuthinga1808@gmail.com
mailto:nguyenvietthao1986@gmail.com
mailto:nguyentienhoc0402@gmail.com
mailto:van1983tp@gmail.com
mailto:trantuyettp1985@gmail.com
mailto:ubdongtho@gmail.com
mailto:ubdongtho@gmail.com
mailto:manhthuctpsd@gmail.com
mailto:leminhtan1406@gmail.com
mailto:quyhoan92@gmail.com


9 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

57 57. Vũ Thị Lương xã Văn Phú   16/3/1989 070864159 0968884873 vuluong22@gmail.com  

58 58. Phạm Văn Thanh xã Hồng Lạc 09/1/1977   070500015 0983332477 phamduythanhkx1977@gmail.com  

59 59. Vũ Văn Quyết xã Hồng Lạc 28/02/1982   070618786 0982647829 vuvanquyet282@gmail.com  

60 60. Đỗ Văn Tiến xã Sầm Dương 10/7/1963   070211498 0975236922 dovantienttsd@gmail.com  

61 61. Hoàng Văn Sơn xã Lâm Xuyên 10/9/1961   070583825 0365950232 tuphaplamxuyen@gmail.com  

II HUYỆN CHIÊM HÓA             

62 1. Lưu Việt Đức Phòng Tư pháp   9/14/1990   070883965 0919 vietduc.vpubndch@gmail.com  

63 2. Hoàng Thị Bích xã Bình Phú   12/31/1985 070646095 0977110558 bichlinhphu@gmail.com  

64 3. Hoàng Thị Hương  xã Tân An   1978   0963068898   

65 
4. Ma Đình Dũng 

xã Minh 

Quang 
12/4/1993     0972407961 dinhdungmqchtq@gmail.com  

66 
5. Ma Văn Điện 

 xã Vinh 

Quang 
12/28/1992   070950151 0359558381 anhdien28121992@gmail.com  

67 6. Lương Xuân Chiến  xã Bình Nhân 4/22/1982   070633622 0398476828 minhchien1982tp@gmail.com  

68 
7. Sằm Văn Đinh 

 xã Yên 

Nguyên 
12/9/1977   070641915 0973340217 Dinhvpnhanly@gmail.com  

69 8. Quan Văn Thọ  xã Tân Mỹ 2/10/1984   070746313 0364753044 xuanbachtm2019@gmail.com  

70 9. Ma Thị Vân Xã Hòa Phú   3/21/1985 070746338     

71 10. Ma Văn Tới   xã Hùng Mỹ 7/24/1977   070553316 0986206453 mavantoi77@gmail.com  

72 11. Phạm Thu Hương  xã Tân Thịnh   9/12/1983 070659194 0373600638 vuchibao@gmail.com  

73 12. Đinh Văn Tuân  xã Linh Phú 10/17/1985   070464331 0987578804 tuantp2012@gmail.com  

74 13. Tề Văn Dương  xã Hà Lang 1989   0707807447 0981483289 ubndxahalang@gmail.com  

mailto:vuluong22@gmail.com
mailto:phamduythanhkx1977@gmail.com
mailto:vuvanquyet282@gmail.com
mailto:dovantienttsd@gmail.com
mailto:tuphaplamxuyen@gmail.com
mailto:vietduc.vpubndch@gmail.com
mailto:bichlinhphu@gmail.com
mailto:dinhdungmqchtq@gmail.com
mailto:anhdien28121992@gmail.com
mailto:minhchien1982tp@gmail.com
mailto:Dinhvpnhanly@gmail.com
mailto:xuanbachtm2019@gmail.com
mailto:mavantoi77@gmail.com
mailto:vuchibao@gmail.com
mailto:tuantp2012@gmail.com
mailto:ubndxahalang@gmail.com
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75 14. Hà Thị Tâm  xã Nhân Lý   1/20/1978 070555414 0359137028 hathitam78@gmail.com  

76 
15. Nguyễn Thị Thu Hà  thị trấn Vĩnh 

Lộc 
  8/28/1982 070648082 0974579860 hachiemhoa@gmail.com  

77 16. Ma Đức Xuyên  xã Kiên Đài 3/6/1979   070553283 0334132641 maducxuyen@gmail.com  

78 17. Hà Thị Thúy  xã Hòa An   1/26/1980 070586420 0976306279 hathuyktbp@gmail.com  

79 
18. Ma Văn Trường 

 xã Xuân 

Quang 
3/14/1978   070595319 0868182298 tuphapxq@gmail.com  

80 19. Hà Thị Hữu  xã Yên Lập   12/16/1985 070607285 0976894198 hahuuyenlap1985@gmailcom  

81 20. Ma Phúc Trình Xã Trung Hà 10/26/1977   070625849 0988856004 trinhtpth@gmail.com  

82 21. Đinh Thị Quý Thơ  xã Phúc Thịnh   7/30/1986 070652653 0963132533 thothiep86@gmail.com  

83 22. Nguyễn Đình Du  xã Trung Hòa 8/16/1983   070699434 0965656263 nguyendutpth@gmail.com  

84 23. Ma Đình Huy  xã Kim Bình 8/22/1978   070523963 033380.7781 huytuphap1977@gmail.com  

85 24. Lương Thị Huế  xã Ngọc Hội   10/10/1986 070726335 0975743893 luongthihue1086@gmail.com  

86 25. Phạm Đức Hợp  xã Phúc Sơn 8/8/1968   070436692 0982722374 phamhoptpps@gmail.com  

87 26. Tàng Văn Luy  xã Phú Bình 11/9/1981   070724876 0979064081 vanluy.tpht@gmail.com  

88 27. Ma Văn Thắng  xã Tri Phú 1/26/1965   070571240 0365157363 mavanthang1965@gmail.com  

III HUYỆN YÊN SƠN           
 

89 1. Dương Thị Ngọc Huyền TP Tư pháp   1967 070534455 0363855998 ngochuyentptq@gmail.com  

90 2. Hà Thúy Hiền Phòng Tư pháp   1976 070504196 0943919007 hathuyhientq@gmail.com  

91 3. Hoàng Thanh Loan Phòng Tư pháp   14/11/1990 070856282 0977984894 loanhoang.hc@gmail.com 

92 4. Lý Thị Mai Phương Phòng Tư pháp   26/12/1994 070997456 0987664245 lymaiphuonghlu@gmail.com 

93 5. Nguyễn Kim Nhẫn Quý Quân 22/01/1981   070541570 0974305281 nhantuphap81@gmail.com 

94 6. Đinh Thị Hường Chiêu Yên   18/8/1989 070852317 0338260581 dinhhuong1989tq@gmail.com 

95 7. Trần Trung Thành Phúc Ninh 19/5/1979   070780826 0978735324 thanhtrantrung77@gmail.com 

96 8. Nguyễn Tiến Dũng Lực Hành 1/1/1961   070667431 0385669383 tuphapluchanh@gmail.com  

mailto:hathitam78@gmail.com
mailto:hachiemhoa@gmail.com
mailto:maducxuyen@gmail.com
mailto:hathuyktbp@gmail.com
mailto:tuphapxq@gmail.com
mailto:hahuuyenlap1985@gmailcom
mailto:trinhtpth@gmail.com
mailto:thothiep86@gmail.com
mailto:nguyendutpth@gmail.com
mailto:huytuphap1977@gmail.com
mailto:luongthihue1086@gmail.com
mailto:phamhoptpps@gmail.com
mailto:vanluy.tpht@gmail.com
mailto:mavanthang1965@gmail.com
mailto:ngochuyentptq@gmail.com
mailto:hathuyhientq@gmail.com
mailto:tuphapluchanh@gmail.com
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97 9 Trần Văn Ngọc Tứ Quận 10/4/1985   070700415 0979100699 tranngoctp1985@gmail.com 

98 10. Chẩu Thị Thu Loan Thắng Quân   7/2/1992 070829978 0963478326 chauthithuloan@gmail.com 

99 11. Đinh Mạnh Cường Thắng Quân 22/5/1984   070669231 0972505013 cuongcax@gmail.com  

100 12. Trịnh Thị Kim Quý Trung Môn   18/11/1976 070496968 0388647615 quytptm@gmail.com 

101 13. Bàn Thế Vinh Chân Sơn 3/9/1983   070697021 0365043534 vinhtpchanson@gmail.com 

102 14. Lê Đức Tính Kim Phú 5/3/1964   070979729 0823094838 tinhtpkp@gmail.com 

103 15. Hoàng Thị Diệu Ninh Hoàng Khai   3/12/1989 071045032 0973952351 hoangdieuninh@gmail.com 

104 16. Hoàng Thị Kim Phú Lâm   14/7/1987 070693649 0985010200 hoangkim554@gmail.com 

105 17. Nguyễn Văn Bình Mỹ Bằng 10/2/1988   070763009 0962304555 binhmybang@gmail.com 

106 18. Đinh Thị Bích Nguyệt Mỹ Bằng   20/8/1992 070943584 0367970431 nguyet200892tq@gmail.com 

107 19. Đoàn Bảo Trung Nhữ Khê 6/2/1978   070553146 0816537999 ubnhukhe@gmail.com 

108 20. Bùi Văn Dương Nhữ Hán 7/4/1983   070693790 0981181506 buiduongct83@gmail.com 

109 21. Trần Tuấn Cường Đội Bình 24/6/1980   070595741 0915952787 trancuongtpdb@gmail.com 

110 22. Vũ Công Hoan TT Tân Bình 10/5/1989   070857085 0977436598 vuhoan.tq89@gmail.com 

111 23. Tạ Kim Tuần Phú Thịnh 29/3/1981   070612360 0328591981 takimtuantq@gmail.com 

112 24. Nguyễn Trung Kiên Thái Bình 28/3/1986   070697543 0369860838 trungkiencax.tbtq@gmail.com 

113 25. Hoàng Văn Hạ Đạo Viện 6/1/1974   070557519 0344916923 hoanghatuphapdv@gmail.com 

114 26. Thạch Mạnh Hùng Trung Sơn 10/10/1960   070726036 0973348394   

115 27. Ma Văn Vịnh Trung Sơn 13/10/1986   070756211 0978632199 vinhtpts@gmail.com  

116 28. Lý Văn Phòng Trung Minh 25/10/1980   070651978 0968674485 tuphaptrungminh2012@gmail.com 

117 29. Lộc Thị Dung Trung Minh   24/9/1980 070575016 0392167696 tuphaptrungminh2012@gmail.com 

118 30. Vũ Văn Vấn Hùng Lợi 12/5/1979   070893623 0382658328 tuphaphungloi@gmail.com 

119 31. Ma Văn Linh Hùng Lợi 26/8/1987   070821003 0989835874 tuphaphungloi@gmail.com 

120 32. Vi Đình Tự Kim Quan 17/3/1969   070514685 0388474739 tuphapkq@gmail.com 

121 33. Ma Quốc Tư Công Đa 19/12/1987   070821082 0978114726 tuphapcd@gmail.com 

mailto:cuongcax@gmail.com
mailto:vinhtpts@gmail.com
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122 

34. Hoàng Thị Minh 

Phương 
Tân Long   13/01/1982 070668916 0835398999 hoangminhphuong7882@gmail.com 

123 35. Bàn Hồng Ánh Tân Tiến 2/9/1984   070675239 0978922439 anhtuphaptt@gmail.com 

124 36. Lương Xuân Trường Xuân Vân 18/6/1971   070669231 0389425755 luongxuantruong1971@gmail.com 

125 37. Trần Văn Công Lang Quán 26/6/1990   070881885 0978567823 congtq6789@gmail.com 

126 38. Nguyễn Thị Điểm Trung Trực   24/11/1985 070741362 0982345149 diemn8008@gmail.com 

127 
39. Gia Văn Đông Kiến Thiết 15/12//1962   070574550 0977983435 ubnd.kienthiet@gmail.com 

128 40. Vũ Kim Cương Kiến Thiết 29/6/1983   070663178 0392525270 ubnd.kienthiet@gmail.com 

129 41. Phạm Văn Khoát Tiến Bộ 7/12/1976   070510309 0988071276 khoattptienbo@gmail.com 

130 42. Nguyễn Thị Việt Nga Kim Phú   23/6/1980 070523785 0984504888 vietngavpub@gmail.com 

IV HUYỆN HÀM YÊN             

131 1. Trần Văn Kiều Phòng Tư pháp 05/01/1976   70923434 0942920488 kieutuphap@gmail.com  

132 2. Hoàng Hữu Quyết Phòng Tư pháp 16/02/1979   0705 43390 0983 162239 quyethoang.mthy@gmail.com  

133 3. Nguyễn Thu Trang xã Đức Ninh   4/27/1992 70942399 0982 368399 trangthu.tm274@gmail.com  

134 4. Triệu Thanh Tùng xã Tân Thành 1/2/1985   70677598 0946 334389 trieuthanhtung2808@gmail.com  

135 5. La Văn Quyết xã Bạch Xa 4/23/1978   70573710 984645643 la.quyet191@gmail.com  

136 6. Sầm Ngọc Tuyên xã Bình Xa 8/22/1963   70634414 979179818 samtuyentp@gmail.com  

137 7. Quan Hồng Vĩnh xã Minh Dân 6/17/1968   70625297 0347917999 quanhongvinh1968@gmail.com  

138 8. Nguyễn Thị Hiền xã Thành Long   11/30/1980 70516836 0985292273 hiennt.thanhlong@gmail.com  

139 9. Vương Diệu Thúy xã Thái Sơn   7/15/1988 70813409 0977376633 vuongdieuthuy@gmail.com  

140 10. Lương Thị Hồng xã Yên Phú   10/14/1986 70725198 0982396887 hongconuong141086@gmail.com 

141 11. Vi Quốc Phòng xã Yên Phú 11/14/1966   70522793 0914661770 ubndyenphuhy@gmail.com 

142 12. Hà Thị Mai xã Hùng Đức   12/22/1981 70567477 0977012797 hamai81.hd@gmail.com  

143 13. Hoàng Thị Mai Hương xã Bằng Cốc   10/7/1978 70555264 0836 037278  huongtphtbangcoc@gmail.com  

mailto:kieutuphap@gmail.com
mailto:quyethoang.mthy@gmail.com
mailto:trangthu.tm274@gmail.com
mailto:trieuthanhtung2808@gmail.com
mailto:la.quyet191@gmail.com
mailto:samtuyentp@gmail.com
mailto:quanhongvinh1968@gmail.com
mailto:hiennt.thanhlong@gmail.com
mailto:vuongdieuthuy@gmail.com
mailto:hamai81.hd@gmail.com
mailto:huongtphtbangcoc@gmail.com
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144 14. Triệu Quốc Cử xã Yên Lâm 8/10/1973   070638624 0977735748 ngoclam1968@gmail,com  

145 15. Nguyễn Ngọc Lâm xã Yên Lâm 4/7/1968   070542676 0334146408 cutuphap@gmail.com  

146 16. Nông Văn Bộ xã Nhân Mục 3/10/1964   70068476 0815839252  nongvanbotpnm@gmail.com  

147 17. Lương Văn Cường xã Yên Thuận 12/24/1978   70680656 0987641057 cuongtpyt@gmail.com  

148 18. Nguyễn Thị Quyên xã Thái Hòa   08/5/984 70519500 0978199430  quyentpth@gmail.com  

149 
19. Đinh Văn Hưng 

Xã Minh 

Hương 
5/29/1981   70623970 0987574502 dinhvanhungubmh@gmail.com  

150 
20. Nguyễn Minh Điểm 

Xã Minh 

Khương 
6/26/1979   70533068 0988077983 minhdiemcamk@gmail.com  

151 21. Nguyễn Văn Quyền xã Phù Lưu 7/20/1983   70676516 0984785125  quyentppl@gmail.com  

152 22. La Thị Thu Hiền TT. Tân Yên   10/14/1979 70573691 0985698558  lathuhientt@gmail.com  

V  HUYỆN LÂM BÌNH             

153 1. Nguyễn Quốc Ái Phòng Tư pháp 15/10/1980   70510779 978834186 quocailambinhtq@gmail.com 

154 2. Ma Thị Toan Phòng Tư pháp   22/7/1983 70695471 868751983 toantuphaplb83@gmail.com 

155 
3. Chẩu Thị Bền 

xã Thượng 

Lâm 
  21/5/1982 70648203 979728664 bentuphaptl@gmail.com 

156 4. Nông Quang Tực xã Khuôn Hà 15/7/1967   70355147 973344360 quangtuctpkh@gmail.com 

157 5. Nguyễn Đức Tôn xã Lăng Can 15/10/1962   70056882 974344381 nguyenductontplc@gmail.com 

158 6. Pọong Văn Bình xã Phúc Yên 18/6/1990   70744788 983663469 binh0983663469@gmail.com 

159 7. Tạ Thị Quỳnh xã Phúc Yên   20/11/1992 70951349 984262942  quynhphuongapa@gmail.com  

160 8. Lò Văn Ly xã Xuân Lập 10/5/1977   70476865 399558173  lovanlyxltp@gmail.com  

161 9. Giàng Thị Xia xã Xuân Lập   20/2/1982 70648239 367157669 giangthixiavptk@gmai.com 

162 
10. Nguyễn Văn Huy xã Bình An 3/9/1992   70951325 392368587 nguyenvanhuy03091992@gmail.com 

163 11. Ma Ngọc Tùng xã Thổ Bình 15/8/1986   70695232 345459456 ngoctungtblb@gmail.com 

mailto:ngoclam1968@gmail,com
mailto:cutuphap@gmail.com
mailto:nongvanbotpnm@gmail.com
mailto:cuongtpyt@gmail.com
mailto:quyentpth@gmail.com
mailto:dinhvanhungubmh@gmail.com
mailto:minhdiemcamk@gmail.com
mailto:quyentppl@gmail.com
mailto:lathuhientt@gmail.com
mailto:quynhphuongapa@gmail.com
mailto:lovanlyxltp@gmail.com
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164 12. Ma Văn Vũ xã Thổ Bình 23/6/1978   70622138 986862820 vuktbinhan@gmail.com 

165 
13. Lý Thị Hạnh 

xã Hồng 

Quang 
  12/6/1991 70909648 988462857 lyhanhtqapa@gmail.com 

VI HUYỆN NA HANG 

     

  

166 1. Lý Văn Dương Phòng Tư pháp 10/6/1974   '070699008 0914120398 phongtuphapnahang@gmail.com  

167 2. Phạm Thị Hồng Phòng Tư pháp   13/11/1992 071058239 0963488835 hongcsc@gmail.com  

168 
3. Hoàng Thị Thu Xã Thanh 

Tương   
02/01/1982 070599560 01686551670 hoangthuubnd1982@gmail.com  

169 
4. Hoàng Thị Hường 

thị trấn Na 

Hang   
25/11/1983 070662795 0915135586 huongub123@gmail.com  

170 
5. Nguyễn Thị Hương 

thị trấn Na 

Hang   
6/11/1991 070799075 01655473238 huongtuphap123@gmail.com  

171 6. Ma Văn Tâm xã Năng Khả 20/6/1964   070374175 01676740567 uybannhandanxanangkha@gmai.com  

172 7. Nông Văn Linh xã Năng Khả 08/5/1981   070579840 0987266612 Nongvanlinhnh@gmail.com  

173 8. Nông Văn Công xã Sơn Phú 26/3/1987   070606862 0969002233 nongvancong87@gmail.com  

174 9. Triệu Văn Phan xã Sơn Phú 01/11/1981   070705065 0961902289 ccbsp.v@gmail.com  

175 10. Hoàng Văn Tăng xã Đà Vị 01/10/1980   070510821 0972277866 hoangtangdavi@gmail.com  

176 11. Dương Văn Thăng xã Đà Vị '08/9/1985   '070743907 0989006885 duongthang20111@gmail.com  

177 12. Lý Văn Giang xã Yên Hoa 30/10/1976   '070591075 0912212975 lygiang2013@gmail.com  

178 13. Nguyễn Văn Tuân xã Yên Hoa 27/12/1984   '070706052 0913353966 nguyentuant3@gmail.com  

179 14. Nguyễn Văn Tài xã Côn Lôn 20/10/1990   '070910905 0962519479 taituphap333@gmail.com  

180 15. Đàng Văn Hai xã Hồng Thái 08/9/1970   '070699778 0946786671 dangthihoai1971@gmail.com  

181 16. Nguyễn Văn Hưng xã Sinh Long 16/12/1988   '070803794 0979190193 tanhungapa@gmail.com  

182 17. Vi Văn Đạt xã Khâu Tinh 18/6/1986   '070799735 01255828455 vivandattp@gmail.com  

183 
18. Nguyễn Văn Nhân 

xã Thượng 

Nông 
05/6/1980 

  '070615188 
0915142228 nhantptg@gmail.com  

mailto:phongtuphapnahang@gmail.com
mailto:hongcsc@gmail.com
mailto:hoangthuubnd1982@gmail.com
mailto:huongub123@gmail.com
mailto:huongtuphap123@gmail.com
mailto:uybannhandanxanangkha@gmai.com
mailto:Nongvanlinhnh@gmail.com
mailto:nongvancong87@gmail.com
mailto:ccbsp.v@gmail.com
mailto:hoangtangdavi@gmail.com
mailto:duongthang20111@gmail.com
mailto:lygiang2013@gmail.com
mailto:nguyentuant3@gmail.com
mailto:taituphap333@gmail.com
mailto:dangthihoai1971@gmail.com
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184 
19. Nguyễn Văn Huyện 

xã Thượng 

Giáp 
03/6/1977 

  '070663781 
01628904577 huyenubndtg@gmail.com  

VII 

THÀNH PHỐ TUYÊN 

QUANG             

185 
1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Phòng Tư pháp 

TP 
  10/5/1976 070793497 0388669603 ngocanhubnt@gmail.com  

186 
2. Nguyễn Thị Phương 

Phòng Tư pháp 

TP 
  4/10/1975 070496908 0985981583 phuongbinh111@gmail.com  

187 
3. Lâm Hoàng Phong 

Phòng Tư pháp 

TP 
27/01/1983   070654893 0934260868 lamhoangphonghg@gmail.com  

188 4. Ma Viết Hào Xã Tràng Đà 12/12/1984   070736524 0982880491 viethaotp@gmail.com  

189 5. La Văn Nhân Xã Đội Cấn 21/11/1979   070662527 0918071000 nhancdtq@gmail.com  

190 

6. Nguyễn Thị Minh 

Phượng 

Phường Tân 

Hà 
  30/8/1984 070673370 0857647898 phuongtptanha1984@gmail.com  

191 
7. Đỗ Mạnh Hùng 

Phường Minh 

Xuân 
22/7/1972   070520609 0973344037 dohung72mx@gmail.com  

192 8. Đinh Thị Tình Xã An Tường   23/11/1985 070739115 0859535999 dttinhTQ2013@gmail.com  

193 9. Hoàng Mai Lan Xã An Tường   26/12/1987 070774059 0836812813 mailanhoang813@gmail.com  

194 10. Tô Minh Dân Xã Thái Long 17/10/1976   070520709 0987621755 minhdanca76@gmail.com  

195 11. Trần Thanh Sơn Xã An Khang 3/10/1971   070513608 0912200724 sondttq@gmail.com  

196 
12. Hoàng Việt Chiến 

Phường Phan 

Thiết 
5/8/1993   070955630 0986943189 vietchien93@gmail.com  

197 
13. Chư Thị Nghĩa 

Xã Lưỡng 

Vượng 
  16/8/1989 070839306 0368043584 nghiatuphap1989@gmail.com  

198 
14. Trương Trọng Tấn 

Phường Nông 

Tiến 
29/3/1973   070528313 0914518395 trongtantuphap@gmail.com  

mailto:huyenubndtg@gmail.com
mailto:ngocanhubnt@gmail.com
mailto:phuongbinh111@gmail.com
mailto:lamhoangphonghg@gmail.com
mailto:viethaotp@gmail.com
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mailto:mailanhoang813@gmail.com
mailto:minhdanca76@gmail.com
mailto:sondttq@gmail.com
mailto:vietchien93@gmail.com
mailto:nghiatuphap1989@gmail.com
mailto:trongtantuphap@gmail.com
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TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

199 

15. Nguyễn Thị Xuân 

Quỳnh 

Phường Nông 

Tiến 
  18/11/1991 070912999 0855236555 nguyenquynh666@gmail.com  

200 
16. Chu Đức Hà 

Phường Hưng 

Thành 
24/11/1972   070590048 0913005721 chuducha2@gmail.com  

201 17. Nguyễn Phương Thảo Phường Ỷ La   21/9/1993 070924478 0832131994 npthao213@gmail.com  

202 18. Nguyễn Thị Thu Trang Phường Ỷ La   3/6/1983 070635039 0848250878 tranganh3683@gmail.com  

203 
19. Hoàng Hải Yến 

Phường Tân 

Quang 
  9/15/1983 070672842 0359681799 hoangyentpnt@gmail.com 

204 
20. Đỗ Hải Yến 

Phường Tân 

Quang 
  9/11/1993 070971210 0988350885 yendolaw@gmail.com  

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nguyenquynh666@gmail.com
mailto:chuducha2@gmail.com
mailto:npthao213@gmail.com
mailto:tranganh3683@gmail.com
mailto:hoangyentpnt@gmail.com
mailto:yendolaw@gmail.com
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DANH SÁCH LỚP 1 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số: 769/ STP-VP ngày 28/7/2019  

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 7h00-8h00 ngày 06/8/2019 (thứ ba) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 26 học viên. 

 

TT 

Lớp 

1 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

I Thành phố Tuyên Quang       

1 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phòng Tư pháp TP   10/5/1976 070793497 0388669603 ngocanhubnt@gmail.com 

2 
Nguyễn Thị Phương Phòng Tư pháp TP   4/10/1975 070496908 0985981583 phuongbinh111@gmail.com  

3 
Lâm Hoàng Phong Phòng Tư pháp TP 27/01/1983   070654893 0934260868 

lamhoangphonghg@gmail.co

m 

4 Ma Viết Hào Xã Tràng Đà 12/12/1984   070736524 0982880491 viethaotp@gmail.com  

5 La Văn Nhân Xã Đội Cấn 21/11/1979   070662527 0918071000 nhancdtq@gmail.com  

6 
Nguyễn Thị Minh Phượng Phường Tân Hà   30/8/1984 070673370 0857647898 

phuongtptanha1984@gmail.c

om 

7 
Đỗ Mạnh Hùng Phường Minh Xuân 22/7/1972   070520609 0973344037 dohung72mx@gmail.com  

8 Đinh Thị Tình Xã An Tường   23/11/1985 070739115 0859535999 dttinhTQ2013@gmail.com  

mailto:ngocanhubnt@gmail.com
mailto:phuongbinh111@gmail.com
mailto:lamhoangphonghg@gmail.com
mailto:lamhoangphonghg@gmail.com
mailto:viethaotp@gmail.com
mailto:nhancdtq@gmail.com
mailto:phuongtptanha1984@gmail.com
mailto:phuongtptanha1984@gmail.com
mailto:dohung72mx@gmail.com
mailto:dttinhTQ2013@gmail.com
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TT 

Lớp 

1 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

9 Hoàng Mai Lan Xã An Tường   26/12/1987 070774059 0836812813 mailanhoang813@gmail.com 

10 Tô Minh Dân Xã Thái Long 17/10/1976   070520709 0987621755 minhdanca76@gmail.com  

11 Trần Thanh Sơn Xã An Khang 3/10/1971   070513608 0912200724 sondttq@gmail.com  

12 
Hoàng Việt Chiến Phường Phan Thiết 5/8/1993   070955630 0986943189 vietchien93@gmail.com  

13 
Chư Thị Nghĩa Xã Lưỡng Vượng   16/8/1989 070839306 0368043584 

nghiatuphap1989@gmail.co

m 

14 
Trương Trọng Tấn Phường Nông Tiến 29/3/1973   070528313 0914518395 trongtantuphap@gmail.com  

15 
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Phường Nông Tiến   18/11/1991 070912999 0855236555 

nguyenquynh666@gmail.co

m 

16 
Chu Đức Hà Phường Hưng Thành 24/11/1972   070590048 0913005721 chuducha2@gmail.com  

17 Nguyễn Phương Thảo Phường Ỷ La   21/9/1993 070924478 0832131994 npthao213@gmail.com  

18 Nguyễn Thị Thu Trang Phường Ỷ La   3/6/1983 070635039 0848250878 tranganh3683@gmail.com  

19 
Hoàng Hải Yến Phường Tân Quang   9/15/1983 070672842 0359681799 hoangyentpnt@gmail.com  

20 
Đỗ Hải Yến Phường Tân Quang   9/11/1993 070971210 0988350885 yendolaw@gmail.com  

II Huyện Yên Sơn       

21 Trịnh Thị Kim Quý Trung Môn   18/11/1976 070496968 0388647615 quytptm@gmail.com 

22 Nguyễn Thị Việt Nga Kim Phú   23/6/1980 070523785 0984504888 vietngavpub@gmail.com 

23 
Hoàng Thị Minh Phương Tân Long   13/01/1982 070668916 0835398999 

hoangminhphuong7882@gm

ail.com 

mailto:mailanhoang813@gmail.com
mailto:minhdanca76@gmail.com
mailto:sondttq@gmail.com
mailto:vietchien93@gmail.com
mailto:nghiatuphap1989@gmail.com
mailto:nghiatuphap1989@gmail.com
mailto:trongtantuphap@gmail.com
mailto:nguyenquynh666@gmail.com
mailto:nguyenquynh666@gmail.com
mailto:chuducha2@gmail.com
mailto:npthao213@gmail.com
mailto:tranganh3683@gmail.com
mailto:hoangyentpnt@gmail.com
mailto:yendolaw@gmail.com
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TT 

Lớp 

1 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

24 Bàn Thế Vinh Chân Sơn 3/9/1983   070697021 0365043534 vinhtpchanson@gmail.com 

25  Lê Đức Tính Kim Phú 5/3/1964   070979729 0823094838 tinhtpkp@gmail.com 

26 
Nguyễn Trung Kiên Thái Bình 28/3/1986   070697543 0369860838 

trungkiencax.tbtq@gmail.co

m 

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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DANH SÁCH LỚP 2 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số: 769/ STP-VP ngày 28/7/2019  

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 8h10-9h10 ngày 06/8/2019 (thứ ba) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 27 học viên. 

 

TT 

Lớp 

2 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

Nam Nữ 

 Huyện Yên Sơn       

1  Dương Thị Ngọc Huyền TP Tư pháp   1967 070534455 0363855998 ngochuyentptq@gmail.com 

2 
 Hà Thúy Hiền 

Phòng Tư pháp 
  1976 070504196 0943919007 hathuyhientq@gmail.com  

3 
 Hoàng Thanh Loan Phòng Tư pháp   14/11/1990 070856282 0977984894 loanhoang.hc@gmail.com 

4 
 Lý Thị Mai Phương Phòng Tư pháp   26/12/1994 070997456 0987664245 lymaiphuonghlu@gmail.com 

5  Nguyễn Kim Nhẫn Quý Quân 22/01/1981   070541570 0974305281 nhantuphap81@gmail.com 

6  Đinh Thị Hường Chiêu Yên   18/8/1989 070852317 0338260581 dinhhuong1989tq@gmail.com 

7  Trần Trung Thành Phúc Ninh 19/5/1979   070780826 0978735324 thanhtrantrung77@gmail.com 

8  Nguyễn Tiến Dũng Lực Hành 1/1/1961   070667431 0385669383 tuphapluchanh@gmail.com  

9  Trần Văn Ngọc Tứ Quận 10/4/1985   070700415 0979100699 tranngoctp1985@gmail.com 

10 Chẩu Thị Thu Loan Thắng Quân   7/2/1992 070829978 0963478326 chauthithuloan@gmail.com 

11 Đinh Mạnh Cường Thắng Quân 22/5/1984   070669231 0972505013 cuongcax@gmail.com  

mailto:ngochuyentptq@gmail.com
mailto:hathuyhientq@gmail.com
mailto:tuphapluchanh@gmail.com
mailto:cuongcax@gmail.com
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TT 

Lớp 

2 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

Nam Nữ 

12 Hoàng Thị Diệu Ninh Hoàng Khai   3/12/1989 071045032 0973952351 hoangdieuninh@gmail.com 

13 Hoàng Thị Kim Phú Lâm   14/7/1987 070693649 0985010200 hoangkim554@gmail.com 

14 Nguyễn Văn Bình Mỹ Bằng 10/2/1988   070763009 0962304555 binhmybang@gmail.com 

15 Đinh Thị Bích Nguyệt Mỹ Bằng   20/8/1992 070943584 0367970431 nguyet200892tq@gmail.com 

16 Đoàn Bảo Trung Nhữ Khê 6/2/1978   070553146 0816537999 ubnhukhe@gmail.com 

17 Bùi Văn Dương Nhữ Hán 7/4/1983   070693790 0981181506 buiduongct83@gmail.com 

18 Trần Tuấn Cường Đội Bình 24/6/1980   070595741 0915952787 trancuongtpdb@gmail.com 

19 Vũ Công Hoan TT Tân Bình 10/5/1989   070857085 0977436598 vuhoan.tq89@gmail.com 

20 Tạ Kim Tuần Phú Thịnh 29/3/1981   070612360 0328591981 takimtuantq@gmail.com 

21 Bàn Hồng Ánh Tân Tiến 2/9/1984   070675239 0978922439 anhtuphaptt@gmail.com 

22 Lương Xuân Trường Xuân Vân 18/6/1971   070669231 0389425755 luongxuantruong1971@gmail.com 

23 Trần Văn Công Lang Quán 26/6/1990   070881885 0978567823 congtq6789@gmail.com 

24 Nguyễn Thị Điểm Trung Trực   24/11/1985 070741362 0982345149 diemn8008@gmail.com 

25 Gia Văn Đông Kiến Thiết 15/12//1962   070574550 0977983435 ubnd.kienthiet@gmail.com 

26 Vũ Kim Cương Kiến Thiết 29/6/1983   070663178 0392525270 ubnd.kienthiet@gmail.com 

27 Phạm Văn Khoát Tiến Bộ 7/12/1976   070510309 0988071276 khoattptienbo@gmail.com 

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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DANH SÁCH LỚP 3 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số:769/ STP-VP ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 9h20-10h20 ngày 06/8/2019 (thứ 3) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 26 học viên. 

TT 

Lớp 

3 

Họ và tên Đơn vị công tác 
Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 
Nam Nữ 

 Huyện Sơn Dƣơng       

1 Lưu Thị Lan Hương Phòng Tư pháp   21/11/1980 070574370 0984589372 huong.ncsd@gmail.com  

2 Phạm Thu Trang Phòng Tư pháp   15/4/1985 070697027 0947028232 trangtuphapsonduong@gmail.com  

3 Vũ Thị Hiền xã Trung Yên   22/5/1982 070585885 0977291700 vuthihien9.sd@gmail.com  

4 Ma Văn Thuận  xã Trung Yên 16/7/1977   070509548 0949195776 thuantrungyen@gmail.com  

5 Nguyễn Ngọc Dự  xã Minh Thanh 26/2/1979   070570552 0965488236 dutuphapmt@gmail.com  

6 Lương Quang Trung  xã Minh Thanh 01/1/1987   070738714 0379792990 quangtrung111987@gmail.com  

7 Ma Văn Giới xã Tân Trào 08/8/1982   070632226 0394515797  gioitptantrao@gmail.com.vn 

8 Hoàng Văn Họa  xã Tân Trào 26/2/1985   070753064 0'389509387  hoanghoadx@gmail.com.vn 

9 Đinh Văn Lượng xã Lương Thiện 20/8/1988   070833823 0372072077 luongtpluongthien@gmail.com  

10 Hà Thị Khiết  xã Lương Thiện   16/4/1992 070951338 0367938587 hathikhiettq@gmail.com  

mailto:huong.ncsd@gmail.com
mailto:trangtuphapsonduong@gmail.com
mailto:vuthihien9.sd@gmail.com
mailto:thuantrungyen@gmail.com
mailto:dutuphapmt@gmail.com
mailto:quangtrung111987@gmail.com
mailto:luongtpluongthien@gmail.com
mailto:hathikhiettq@gmail.com
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TT 

Lớp 

3 

Họ và tên Đơn vị công tác 
Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 
Nam Nữ 

11 Lục Xuân Hoàng  xã Bình Yên 29/01/1983   070604509 0963982889 luchoang83@gmail.com  

12 Đặng Thị Ngọc Hà  xã Bình Yên   20/9/1988 070783257 0989589855 dangngochattsd@gmail.com  

13 Phạm Thị Thúy Nga  xã Tú Thịnh   25/9/1991 070912998 0964839781 thuyngatuphap@gmail.com  

14 Lương Văn Thuyết  xã Tú Thịnh 07/9/1978   070527617 0974580067 thuyetvanphong@gmail.com  

15 Nguyễn Văn Hoan  xã Hợp Thành 12/8/1978   070583344 0982317886 hongnhungvpht@gmail.com  

16 Đào Thị Hồng Nhung  xã Hợp Thành   23/12/1976 070583344 0978128559 nguyenhoanhoan78@gmail.com  

17 Hầu Thị Tưởng  xã Phúc Ứng   30/8/1980 070558234 0399110558 tuong1980by@gmail.com  

18 Phạm Thị Thu Hương  xã Phúc Ứng   22/3/1983 070647856 0982987223 thuhuongtq83@gmail.com  

19 Nông Thị Kim Quy  TT. Sơn Dương   05/10/1978 070501684 0972034964 nongthikimquytp@gmail.com  

20 Trần Huyền Trang  TT. Sơn Dương   15/6/1993 070969939 0983400112 trangtranhlu@gmail.com  

21 Trịnh Ngọc Quân  xã Thượng Ấm 07/12/1979   070721246 0986667344 ngocquantpta@gmail.com  

22 Quan Thị Thắm  xã Thượng Ấm   30/6/1992 070942351 0972294510 quanquantq@gmail.com  

23 Đỗ Văn Hiệu  xã Vĩnh Lợi 28/11/1978   070521923 0962605100 dohieutpxvl@gmail.com  

24 Lã Thị Tuyền xã Vĩnh Lợi   08/8/1991 071055555 0975945804 latuyentp@gmail.com  

25 Đỗ Phương Thảo xã Cấp Tiến   30/5/1991 070930320 0975591642 phuongthao3051991@gmail.com  

26 Phạm Thị Khánh Vân xã Cấp Tiến   21/5/1983 070664457 0382370838 khanhvancaptien@gmail.com  

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

mailto:luchoang83@gmail.com
mailto:dangngochattsd@gmail.com
mailto:thuyngatuphap@gmail.com
mailto:thuyetvanphong@gmail.com
mailto:hongnhungvpht@gmail.com
mailto:nguyenhoanhoan78@gmail.com
mailto:tuong1980by@gmail.com
mailto:thuhuongtq83@gmail.com
mailto:nongthikimquytp@gmail.com
mailto:trangtranhlu@gmail.com
mailto:ngocquantpta@gmail.com
mailto:quanquantq@gmail.com
mailto:dohieutpxvl@gmail.com
mailto:latuyentp@gmail.com
mailto:phuongthao3051991@gmail.com
mailto:khanhvancaptien@gmail.com
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DANH SÁCH LỚP 4 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số:769/ STP-VP ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 10h30-11h30 ngày 06/8/2019 (thứ 3) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 25 học viên. 

TT 

Lớp 

4 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

Nam Nữ 

 Huyện Sơn Dƣơng       

1 Đinh Huyền Ngọc  xã Kháng Nhật   28/6/1992 070953120 0332051948 dinhhuyenngoc@gmail.com 

2 Trần Thị Thảo  xã Kháng Nhật   28/4/1984 070664271 0904294988 tranthao84kn@gmail.com  

3 Đinh Thị Huệ xã Hợp Hòa   14/6/1986 070721065 0392966469 hue86tphh@gmail.com  

4 Đăng Minh Thông xã Hợp Hòa 04/10/1995   0'71017305 0397966757 andone966757@gmail.com  

5 Nguyễn Thị Lệ xã Thiện Kế   04/4/1992 071063202 0966370863 nguyennguyenle1992@gmail.com  

6 Dương Thị Phương xã Thiện Kế   10/9/1995 070962113 0976113800 duongphuongtk95@gmail.com  

7 Đỗ Thị Thùy Linh xã Ninh Lai   01/9/1990 070886426 0978721991 linh91tp@gmail.com  

8 Lưu Thị Hồng Hạnh xã Thanh Phát    03/3/1981 070532956 0977862991 hanhtpthanhphat@gmail.com  

9 Lương Thu Hiền xã Tuân Lộ   19/12/1994 070996901 0373684697 luonghien1912@gmail.com  

10 Phùng Thị Tú Oanh xã Tuân Lộ   15/12/1983 070639997 0986860327 tuoanhtp@gmail.com  

mailto:dinhhuyenngoc@gmail.com
mailto:tranthao84kn@gmail.com
mailto:hue86tphh@gmail.com
mailto:andone966757@gmail.com
mailto:nguyennguyenle1992@gmail.com
mailto:duongphuongtk95@gmail.com
mailto:linh91tp@gmail.com
mailto:hanhtpthanhphat@gmail.com
mailto:luonghien1912@gmail.com
mailto:tuoanhtp@gmail.com
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TT 

Lớp 

4 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

Nam Nữ 

11 Trần Quyết Tiến xã Sơn Nam 04/12/1976   070505629 0984680813 tientuphapsonnam@gmail.com  

12 Vũ Nguyễn Phương Hằng xã Sơn Nam   12/7/1993 070958052 0963141793 hangtpsn@gmai.com  

13 Phạm Ngọc Phúc xã Đại Phú 31/10/1980   070532170 0389454481 tuphapdaiphu@gmail.com 

14 Vũ Đức Võ xã Đại Phú 13/01/1985   070703014 0383323570 tuphapdaiphu@gmail.com 

15 Triệu Phúc Lâm xã Phú Lương 16/6/1982   070755553 0979488290 trieuphuclamtp@gmail.com  

16 Phạm Thị Minh Nhâm xã Phú Lương   20/11/1984 070604784 0395886986 minhnhamtp@gmail.com  

17 Đào Thị Hoa xã Tam Đa   19/8/1985 070703416 0977100577 daohoa.tq@gmail.com  

18 Phan Văn Đối xã Tam Đa 16/8/1991   070877483 0396759750 phandoitp@gmail.com  

19 Nguyễn Thị Khuyên xã Hào Phú   16/10/1980 070532938 0974154187 tuphaphaophu@gmai.com  

20 Vũ Thị Nga xã Hào Phú   18/8/1986 070777511 0989552105 vuthinga1808@gmail.com  

21 Nguyễn Viết Thạo xã Đông Lợi 07/6/1986   070743330 0989142609 nguyenvietthao1986@gmail.com  

22 Nguyễn Tiến Học xã Đông Lợi 04/2/1990   070875342 0382568127 nguyentienhoc0402@gmail.com  

23 Nguyễn Thị Vân xã Chi Thiết   15/04/1983 070676325 0369334595 van1983tp@gmail.com  

24 Trần Thị Tuyết xã Chi Thiết   14/11/1985 070727694 0988539334 trantuyettp1985@gmail.com  

25 Nguyễn Mạnh Thức xã Quyết Thắng 13/2/1985   070604110 0978746947 manhthuctpsd@gmail.com  

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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DANH SÁCH LỚP 5 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số:769/ STP-VP ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 13h30-14h30 ngày 06/8/2019 (thứ 3) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 25 học viên. 

 

TT 

Lớp 

5 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

Nam Nữ 

 Huyện Hàm Yên       

1 Trần Văn Kiều Phòng Tư pháp 05/01/1976   70923434 0942920488 kieutuphap@gmail.com 

2 
Hoàng Hữu Quyết Phòng Tư pháp 16/02/1979   

0705 

43390 

0983 

162239 
quyethoang.mthy@gmail.com  

3 
Nguyễn Thu Trang xã Đức Ninh   4/27/1992 70942399 

0982 

368399 
trangthu.tm274@gmail.com  

4 
Triệu Thanh Tùng xã Tân Thành 1/2/1985   70677598 

0946 

334389 
trieuthanhtung2808@gmail.com  

5 La Văn Quyết xã Bạch Xa 4/23/1978   70573710 984645643 la.quyet191@gmail.com  

6 Sầm Ngọc Tuyên xã Bình Xa 8/22/1963   70634414 979179818 samtuyentp@gmail.com  

7 Quan Hồng Vĩnh xã Minh Dân 6/17/1968   70625297 0347917999 quanhongvinh1968@gmail.com  

8 Nguyễn Thị Hiền xã Thành Long   11/30/1980 70516836 0985292273 hiennt.thanhlong@gmail.com  

9 Vương Diệu Thúy xã Thái Sơn   7/15/1988 70813409 0977376633 vuongdieuthuy@gmail.com  

10  Lương Thị Hồng xã Yên Phú   10/14/1986 70725198 0982396887 hongconuong141086@gmail.com 

11 Vi Quốc Phòng xã Yên Phú 11/14/1966   70522793 0914661770 ubndyenphuhy@gmail.com 

12 Hà Thị Mai xã Hùng Đức   12/22/1981 70567477 0977012797 hamai81.hd@gmail.com  

13 
Hoàng Thị Mai Hương xã Bằng Cốc   10/7/1978 70555264 

0836 

037278 
 huongtphtbangcoc@gmail.com  

mailto:kieutuphap@gmail.com
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TT 

Lớp 

5 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

Nam Nữ 

14 Triệu Quốc Cử xã Yên Lâm 8/10/1973   070638624 0977735748 ngoclam1968@gmail,com  

15 Nguyễn Ngọc Lâm xã Yên Lâm 4/7/1968   070542676 0334146408 cutuphap@gmail.com  

16 Nông Văn Bộ xã Nhân Mục 3/10/1964   70068476 0815839252  nongvanbotpnm@gmail.com  

17 Lương Văn Cường xã Yên Thuận 12/24/1978   70680656 0987641057 cuongtpyt@gmail.com  

18 Nguyễn Thị Quyên xã Thái Hòa   08/5/984 70519500 0978199430  quyentpth@gmail.com  

19 Đinh Văn Hưng Xã Minh Hương 5/29/1981   70623970 0987574502  dinhvanhungubmh@gmail.com  

20 Nguyễn Minh Điểm Xã Minh Khương 6/26/1979   70533068 0988077983 minhdiemcamk@gmail.com  

21 Nguyễn Văn Quyền xã Phù Lưu 7/20/1983   70676516 0984785125  quyentppl@gmail.com  

22 La Thị Thu Hiền TT. Tân Yên   10/14/1979 70573691 0985698558  lathuhientt@gmail.com  

23 Tàng Văn Luy  xã Phú Bình 11/9/1981   070724876 0979064081 vanluy.tpht@gmail.com  

25 Ma Văn Thắng  xã Tri Phú 1/26/1965   070571240 0365157363 mavanthang1965@gmail.com  

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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DANH SÁCH LỚP 6 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số:769/ STP-VP ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 14h40-15h40 ngày 06/8/2019 (thứ 3) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 25 học viên. 

 

TT 

Lớp 

6 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

I Huyện Sơn Dƣơng       

1 Võ Thái Hồng xã Đông Thọ 10/5/1966   070493794 0984597018 ubdongtho@gmail.com 

2 Trần Thị Lê xã Đông Thọ   15/3/1986 070727319 0983049443 ubdongtho@gmail.com  

3 Trần Trung Kiên xã Đồng Quý 15/10/1979   070578119 0972490307 trankiendq@gmail.com 

4 Lê Minh Tân Xã Vân Sơn 14/6/1990   070886280 0965009723 leminhtan1406@gmail.com  

5 Dương Quý Hoàn xã Văn Phú 07/10/1992   070940660 0966780333 quyhoan92@gmail.com 

6 Vũ Thị Lương xã Văn Phú   16/3/1989 070864159 0968884873 vuluong22@gmail.com  

7 Phạm Văn Thanh xã Hồng Lạc 09/1/1977   070500015 0983332477 phamduythanhkx1977@gmail.com  

8 Vũ Văn Quyết xã Hồng Lạc 28/02/1982   070618786 0982647829 vuvanquyet282@gmail.com  

9 Đỗ Văn Tiến xã Sầm Dương 10/7/1963   070211498 0975236922 dovantienttsd@gmail.com 

mailto:ubdongtho@gmail.com
mailto:ubdongtho@gmail.com
mailto:leminhtan1406@gmail.com
mailto:quyhoan92@gmail.com
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TT 

Lớp 

6 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

10 Hoàng Văn Sơn xã Lâm Xuyên 10/9/1961   070583825 0365950232 tuphaplamxuyen@gmail.com 

II Huyện Yên Sơn       

11 Hoàng Văn Hạ Đạo Viện 6/1/1974   070557519 0344916923 hoanghatuphapdv@gmail.com 

12 Thạch Mạnh Hùng Trung Sơn 10/10/1960   070726036 0973348394   

13 Ma Văn Vịnh Trung Sơn 13/10/1986   070756211 0978632199 vinhtpts@gmail.com  

14 Lý Văn Phòng Trung Minh 25/10/1980   070651978 0968674485 tuphaptrungminh2012@gmail.com 

15 Lộc Thị Dung Trung Minh   24/9/1980 070575016 0392167696 tuphaptrungminh2012@gmail.com 

16 Vũ Văn Vấn Hùng Lợi 12/5/1979   070893623 0382658328 tuphaphungloi@gmail.com 

17  Ma Văn Linh Hùng Lợi 26/8/1987   070821003 0989835874 tuphaphungloi@gmail.com 

18 Vi Đình Tự Kim Quan 17/3/1969   070514685 0388474739 tuphapkq@gmail.com 

19 Ma Quốc Tư Công Đa 19/12/1987   070821082 0978114726 tuphapcd@gmail.com 

III Huyện Na Hang       

20 Nguyễn Văn Tài xã Côn Lôn 20/10/1990   '070910905 0962519479 taituphap333@gmail.com  

21 Đàng Văn Hai xã Hồng Thái 08/9/1970   '070699778 0946786671 dangthihoai1971@gmail.com  

22 Nguyễn Văn Hưng xã Sinh Long 16/12/1988   '070803794 0979190193 tanhungapa@gmail.com  

23 Vi Văn Đạt xã Khâu Tinh 18/6/1986   '070799735 01255828455 vivandattp@gmail.com  

24 Nguyễn Văn Nhân xã Thượng Nông 05/6/1980   '070615188 0915142228 nhantptg@gmail.com  

25 Nguyễn Văn Huyện xã Thượng Giáp 03/6/1977   '070663781 01628904577 huyenubndtg@gmail.com  

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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DANH SÁCH LỚP 7 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số:769/ STP-VP ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 15h50-16h50 ngày 06/8/2019 (thứ 3) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 25 học viên. 

 

TT 

Lớp 

7 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

 Huyện Chiêm Hóa       

1 Lưu Việt Đức Phòng Tư pháp   9/14/1990   070883965 0919 vietduc.vpubndch@gmail.com 

2 Hoàng Thị Bích xã Bình Phú   12/31/1985 070646095 0977110558 bichlinhphu@gmail.com  

3 Hoàng Thị Hương  xã Tân An   1978   0963068898   

4 Ma Đình Dũng xã Minh Quang 12/4/1993     0972407961 dinhdungmqchtq@gmail.com  

5 Ma Văn Điện  xã Vinh Quang 12/28/1992   070950151 0359558381 anhdien28121992@gmail.com 

6 Lương Xuân Chiến  xã Bình Nhân 4/22/1982   070633622 0398476828 minhchien1982tp@gmail.com  

7 Sằm Văn Đinh  xã Yên Nguyên 12/9/1977   070641915 0973340217 Dinhvpnhanly@gmail.com  

8 Quan Văn Thọ  xã Tân Mỹ 2/10/1984   070746313 0364753044 xuanbachtm2019@gmail.com  

9 Ma Thị Vân Xã Hòa Phú   3/21/1985 070746338     

10 Ma Văn Tới   xã Hùng Mỹ 7/24/1977   070553316 0986206453 mavantoi77@gmail.com  

11 Phạm Thu Hương  xã Tân Thịnh   9/12/1983 070659194 0373600638 vuchibao@gmail.com  

12 Đinh Văn Tuân  xã Linh Phú 10/17/1985   070464331 0987578804 tuantp2012@gmail.com  

13 Tề Văn Dương  xã Hà Lang 1989   0707807447 0981483289 ubndxahalang@gmail.com  

14 Hà Thị Tâm  xã Nhân Lý   1/20/1978 070555414 0359137028 hathitam78@gmail.com  

mailto:vietduc.vpubndch@gmail.com
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TT 

Lớp 

7 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

15 
Nguyễn Thị Thu Hà 

 thị trấn Vĩnh Lộc 
  8/28/1982 070648082 0974579860 hachiemhoa@gmail.com  

16 Ma Đức Xuyên  xã Kiên Đài 3/6/1979   070553283 0334132641 maducxuyen@gmail.com  

17 Hà Thị Thúy  xã Hòa An   1/26/1980 070586420 0976306279 hathuyktbp@gmail.com  

18 Ma Văn Trường  xã Xuân Quang 3/14/1978   070595319 0868182298 tuphapxq@gmail.com  

19 Hà Thị Hữu  xã Yên Lập   12/16/1985 070607285 0976894198 hahuuyenlap1985@gmailcom  

20 Ma Phúc Trình Xã Trung Hà 10/26/1977   070625849 0988856004 trinhtpth@gmail.com  

21 Đinh Thị Quý Thơ  xã Phúc Thịnh   7/30/1986 070652653 0963132533 thothiep86@gmail.com  

22 Nguyễn Đình Du  xã Trung Hòa 8/16/1983   070699434 0965656263 nguyendutpth@gmail.com  

23 Ma Đình Huy  xã Kim Bình 8/22/1978   070523963 033380.7781 huytuphap1977@gmail.com  

24 Lương Thị Huế  xã Ngọc Hội   10/10/1986 070726335 0975743893 luongthihue1086@gmail.com  

25 Phạm Đức Hợp  xã Phúc Sơn 8/8/1968   070436692 0982722374 phamhoptpps@gmail.com  

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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DANH SÁCH LỚP 8 

Tập huấn Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch  

(Kèm theo Văn bản số:769 / STP-VP ngày 28/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

Thời gian: 17h00-18h00 ngày 06/8/2019 (thứ 3) 

Địa điểm: Hội trƣờng tầng 3 Sở Tƣ pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Tổng số học viên: 26 học viên. 

 

TT 

Lớp 

8 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

I Huyện Lâm Bình       

1 Nguyễn Quốc Ái Phòng Tư pháp 15/10/1980   70510779 978834186 quocailambinhtq@gmail.com 

2 Ma Thị Toan Phòng Tư pháp   22/7/1983 70695471 868751983 toantuphaplb83@gmail.com 

3 Chẩu Thị Bền xã Thượng Lâm   21/5/1982 70648203 979728664 bentuphaptl@gmail.com 

4 Nông Quang Tực xã Khuôn Hà 15/7/1967   70355147 973344360 quangtuctpkh@gmail.com 

5 Nguyễn Đức Tôn xã Lăng Can 15/10/1962   70056882 974344381 nguyenductontplc@gmail.com 

6 Pọong Văn Bình xã Phúc Yên 18/6/1990   70744788 983663469 binh0983663469@gmail.com 

7 Tạ Thị Quỳnh xã Phúc Yên   20/11/1992 70951349 984262942  quynhphuongapa@gmail.com  

8 Lò Văn Ly xã Xuân Lập 10/5/1977   70476865 399558173  lovanlyxltp@gmail.com  

9 Giàng Thị Xia xã Xuân Lập   20/2/1982 70648239 367157669 giangthixiavptk@gmai.com 

10 
Nguyễn Văn Huy xã Bình An 3/9/1992   70951325 392368587 nguyenvanhuy03091992@gmail.com 

11  Ma Ngọc Tùng xã Thổ Bình 15/8/1986   70695232 345459456 ngoctungtblb@gmail.com 

12 Ma Văn Vũ xã Thổ Bình 23/6/1978   70622138 986862820 vuktbinhan@gmail.com 

13 Lý Thị Hạnh xã Hồng Quang   12/6/1991 70909648 988462857 lyhanhtqapa@gmail.com 

II Huyện Na Hang       

mailto:quynhphuongapa@gmail.com
mailto:lovanlyxltp@gmail.com
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TT 

Lớp 

8 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Ngày, tháng, năm sinh Số chứng 

minh 

 nhân dân 

Số điện thoại Địa chỉ email 

Nam Nữ 

14 Lý Văn Dương Phòng Tư pháp 10/6/1974   '070699008 0914120398 phongtuphapnahang@gmail.com  

15 Phạm Thị Hồng Phòng Tư pháp   13/11/1992 071058239 0963488835 hongcsc@gmail.com  

16 
Hoàng Thị Thu 

Xã Thanh Tương   
02/01/1982 070599560 01686551670 hoangthuubnd1982@gmail.com  

17 Hoàng Thị Hường thị trấn Na Hang   25/11/1983 070662795 0915135586 huongub123@gmail.com  

18 Nguyễn Thị Hương thị trấn Na Hang   6/11/1991 070799075 01655473238 huongtuphap123@gmail.com  

19 Ma Văn Tâm xã Năng Khả 20/6/1964   070374175 01676740567 uybannhandanxanangkha@gmai.com  

20 Nông Văn Linh xã Năng Khả 08/5/1981   070579840 0987266612 Nongvanlinhnh@gmail.com  

21 Nông Văn Công xã Sơn Phú 26/3/1987   070606862 0969002233 nongvancong87@gmail.com  

22 Triệu Văn Phan xã Sơn Phú 01/11/1981   070705065 0961902289 ccbsp.v@gmail.com  

23  Hoàng Văn Tăng xã Đà Vị 01/10/1980   070510821 0972277866 hoangtangdavi@gmail.com  

24 Dương Văn Thăng xã Đà Vị '08/9/1985   '070743907 0989006885 duongthang20111@gmail.com  

25 Lý Văn Giang xã Yên Hoa 30/10/1976   '070591075 0912212975 lygiang2013@gmail.com  

26 Nguyễn Văn Tuân xã Yên Hoa 27/12/1984   '070706052 0913353966 nguyentuant3@gmail.com  

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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